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	PHÒNG GD&ĐT HIỆP HÒA


	MA TRẬN  ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I

Môn: Địa lí 8

Năm học: 2022-2023
Thời gian làm bài:45phút


	TT
	Chương/

chủ đề
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức

	
	
	
	Nhận biết (TNKQ)
	Thông hiểu

(TL)
	Vận dụng

(TL)
	Vận dụng cao ( TL)

	1

	Châu Á
	- Vị trí địa lí, địa hình và khoáng sản

- Khí hậu châu Á

-  Sông ngòi và cảnh quan châu Á


	4 TN (1,0đ)


	1 TL*(2đ)
	1 TL*(1,0đ)
	

	
	
	- Đặc điểm dân cư, xã hội châu Á

- Đặc điểm phát triển kinh tế - xã hội châu Á

- Tình hình phát triển kinh tế - xã hội châu Á 


	8 TN (1,5đ)


	
	
	

	
	
	- Khu vực Tây Nam Á

- Điều kiện tự nhiêu khu vực Nam Á

- Dân cư và đặc điểm kinh tế khu vực  Nam Á
	8TN (1,5đ)


	
	1 TL*(1,0đ)
	1 TL*(1,0đ)

	Số câu 
	20 TN
	1/2 TL
	1  TL
	1/2 TL

	Tỉ lệ
	50%
	20%
	20%
	10%


	PHÒNG GD&ĐT HIỆP HÒA


	BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I

Môn: Địa lí 8

Năm học: 2022-2023
Thời gian làm bài: 45phút


	TT
	Chương/

chủ đề
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết (TNKQ)
	Thông hiểu

(TL)
	Vận dụng

(TL)
	Vận dụng cao ( TL)

	1

	Châu Á


	- Vị trí địa lí, địa hình và khoáng sản

- Khí hậu châu Á

- Sông ngòi và cảnh quan châu Á


	 * Nhận biết:

-  Trình bày được vị trí địa lí, địa hình ở nước ta.

- Nêu được đặc điểm sông ngòi và cảnh quan của châu Á.

* Thông hiểu:

- Trình bày được các đới khí hậu châu Á và giải thích được vì sao khí hậu châu Á đa dạng.
	4 TN (1,0đ)


	1 TL*(2đ)
	1 TL*(1,0đ)
	

	
	
	- Đặc điểm dân cư, xã hội châu Á

- Đặc điểm phát triển kinh tế - xã hội châu Á

- Tình hình phát triển kinh tế - xã hội châu Á 


	* Nhận biết:
- Nêu được một số đặc điểm dân cư, xã hội châu Á.

- Trình bày được Đặc điểm phát triển kinh tế - xã hội châu Á.

- Nêu được tình hình phát triển kinh tế - xã hội châu Á. 

* Thông hiểu:

- Trình bày được nguyên nhân vì sao châu Á đông dân.
	8 TN (2đ)


	
	1 TL*(1,0đ)
	1 TL*(1,0đ)

	
	
	- Khu vực Tây Nam Á

- Điều kiện tự nhiêu khu vực Nam Á

- Dân cư và đặc điểm kinh tế khu vực  Nam Á
	* Nhận biết:
- Trình bày được đặc điểm về vị trí địa lí, đặc điểm tự nhiên, dân cư xã hội của Tây Nam Á.
- Trình bày được đặc điểm về vị trí địa lí, đặc điểm tự nhiên, dân cư xã hội của  Nam Á.

* Vận dụng: 

- Nhận xét về mật độ dân số của khu vực  Nam Á với các khu vực của Châu Á.

- Giải thích nguyên nhân ảnh hưởng tới sự phát triển KT-XH của các nước Tây Á.


	8TN (2đ)


	
	
	

	Số câu
	20 TN
	1/2 TL
	1  TL
	1/2 TL

	Tỉ lệ
	50%
	20%
	20%
	10%


	PHÒNG GD&ĐT HIỆP HÒA

 (Đề kiểm tra có 02 trang)
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
Năm học: 2022-2023
Môn: Địa lí 8

Thời gian làm bài:45 phút, không kể thời gian phát đề


I. TRẮC NGHIỆM (5.0 điểm)

Câu 1.  Phần đất liền Châu Á tiếp giáp châu lục nào sau đây?

A. Châu Âu.       B. Châu Âu, Châu Phi.       C. Châu Phi      D. Châu Đại Dương
Câu 2.  Lãnh thổ châu Á trải dài từ:
A. Cực Bắc đến cực Nam.
B. Vùng cực Bắc đến xích đạo.
C. Cực Bắc đến chí tuyến Bắc.
D. Cực Nam đến chí tuyến Nam.
Câu 3.Việt Nam nằm trong đới khí hậu:
A. Cực và cận cực
B. Ôn đới.
C. Nhiệt đới.   D. Xích đạo.

Câu 4. Dãy núi nào sau đây là ranh giới tự nhiên giữa châu Á và châu Âu?

    A. Dãy Hi-ma-lay-a.      B. Dãy Côn Luân.       C. Dãy Thiên Sơn.      D. Dãy U-ran
Câu 5. So với các châu lục khác, số dân của châu Á đông :
A. Nhất.
B. Nhì.        C. Ba.               D. Tư.
Câu 6. Dân cư nước ta chủ yếu thuộc thành phần chủng tộc:
A. Ơ-rô-pê-ô-it.
B. Môn-gô-lô-it. C. Ô-xtra-lô-it.  D. Nê-grô-it. 
Câu 7.  Quốc gia có số dân đông nhất châu Á và thế giới hiện nay:
A. Ấn Độ.
B. Nhật Bản.    C. Trung Quốc.      D. Thái Lan.
Câu 8.  Nước có trình độ phát triển kinh tế - xã hội cao nhất châu Á:
A. Trung Quốc
B. Hàn Quốc.       C. Lào             D. Nhật Bản.

Câu 9.  Cây lương thực quan trọng nhất ở châu Á 

A. Lúa
B. Ngô.                C. Khoai    D. Sắn.

Câu 10.  Bắc Á thuộc vùng có khí hậu lạnh, vật nuôi quan trọng nhất là:
   A. Trâu
B. Tuần lộc.        C. Ngựa             D. Bò.

Câu 11.  Nguồn tài nguyên quan trọng nhất của khu vực Tây Nam Á:
   A. Khí hậu
B. Đất đai.         C. Dầu mỏ     D. Than đá.

Câu 12.  Dân cư ở khu vực Tây Nam Á chủ yếu theo:
   A. Phật giáo
B. Ấn Độ giáo.    C. Ki-tô giáo   D. Hồi giáo.

Câu 13.  Sông lớn nào sau đây không thuộc khu vực Nam Á:
   A. Mê Kông
B. Ấn.                 C. Hằng             D. Bra-ma-put.

Câu 14.  Nước có nền kinh tế phát triển nhất Nam Á:
   A. Nê-pan
B. Ấn Độ.         C. Bu-tan             D. Pa-ki-xtan.

Câu 15. Phía bắc khu vực Nam Á là :
   A. Dãy Hi-ma-lay-a
B. SN Đê-can.    C. ĐB Ấn- Hằng   D. Dãy Gát Tây.

Câu 16.  Thủ đô của nước cộng hòa Ấn Độ:
   A. Côn-ca-ta
B. Mum-bai.         C. Ma-đrat        D. Niu-đê-li.
Câu 17. Đồng bằng nào sau đây nằm trên lãnh thổ châu Á?

   A. Tu-ran.               B. Trung Tâm.            C. A-ma-dôn.            D. La-pla-ta.    

Câu 18. Hai quốc gia xuất khẩu nhiều lúa gạo nhất thế giới ở châu Á hiện nay là

     A. Nhật Bản, A-rập Xê-út.               B. Việt Nam, Thái Lan.               

     C. Trung Quốc, Ấn Độ.                    D. Hàn Quốc, Pa-ki-xtan.  
Câu 19. Khu vực Tây Nam Á nằm ở vị trí ngã ba của ba châu lục nào sau đây?

    A. Châu Á, châu Âu, châu Phi.                     B. Châu Á, châu Âu, châu Mĩ.                     

     C. Châu Á, châu Phi, châu Mĩ.                    D. Châu Á, châu Phi, châu Đại Dương.

Câu 20. Sơn nguyên nào sau đây nằm ở khu vực Nam Á?

    A. I-ran.                B. Tây Tạng.            C. Đê-can.                      D. A-ráp. 
II. TỰ LUẬN (5,0 điểm)
Câu 1 (3,0 điểm). Châu Á có những đới và những kiểu khí hậu nào? Giải thích tại sao khí hậu Châu Á lại phân hoá đa dạng? 

Câu 2 (2,0 điểm). Cho bảng số liệu: 

                                  Diện tích và dân số một số khu vực của châu Á năm 2017
	Khu vực
	Diện tích (nghìn km2)
	Dân số (nghìn người)

	Đông Á
	11762
	1 625 000

	Nam Á
	4489
	1 885 000

	Đông Nam Á
	4495
	    644 000

	Trung Á
	4002
	     71 000

	Tây Nam Á
	7016
	   269 000



a. Tính mật độ dân số trung bình một số khu vực của châu Á năm 2017.


b. Từ bảng số liệu đã tính, nêu nhận xét về mật độ dân số trung bình một số khu vực của châu Á năm 2017.
-----------------------Hết -----------------------

	PHÒNG GD&ĐT HIỆP HÒA


	ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM 

 KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I

Môn: Địa lí 8

Năm học: 2022-2023
Hướng dẫn chấm có 1 trang 



I. TRẮC NGHIỆM (5,0 điểm): Mỗi ý đúng 0,25 điểm

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	B
	B
	C
	D
	A
	B
	C
	D
	A
	B

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	C
	D
	A
	B
	A
	D
	A
	B
	A
	C


II. TỰ LUẬN (5,0 điểm): 
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1.

3,0 điểm


	-  Khí hậu châu Á phân bố thành nhiều đới, nhiều kiểu khí hậu khác nhau
+ Đới khí hậu cực và cận cực

+ Đới khí hậu ôn đới: Kiểu ôn đới lục địa; Ôn đới gió mùa; Ôn đới hải dương.; 

+ Đới khí hậu cận nhiệt: kiểu cận nhiệt địa trung hải; Cận nhiệt gió mùa;Cận nhiệt lục địa;Cận nhiệt núi cao.

+ Đới khí hậu nhiệt đới: kiểu nhiệt đới gió mùa, kiểu nhiệt đới khô

+ Đới khí hậu Xích đạo.

- Nguyên nhân:
+ Do lãnh thổ châu Á trải dài từ vùng cực Bắc đến gần Xích đạo. 

+ Do kích thước lãnh thổ rộng lớn, địa hình núi chia cắt mạnh: núi cao nên ngăn cản ảnh hưởng của biển vào sâu trong đất liền.

(HS chỉ kể được các đới khí hậu cho ½ số điểm của ý) 
	2,0

1,0

	2.

2,0 điểm


	 a. Mật độ dân số trung bình một số khu vực của châu Á năm 2017.

Khu vực

Đông Á

Nam Á

Đông Nam Á

Trung Á

Tây Nam Á

MĐDS 

(người/km2)

138

420

143

18

38

b. Nhận xét:

- Mật độ dân số trung bình một số khu vực của châu Á năm 2017 có sự chênh lệch rất lớn: Khu vực có mật độ dân số trung bình cao nhất là Nam Á với 420 người/km2, thấp nhất là Trung Á với 18 người/km2.

 - Sự chênh lệch giữa khu vực có mật độ dân số trung bình cao nhất với khu vực có mật độ dân số trung bình thấp nhất là 23,3 lần.
	1,00

0,5

0,5





